TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 8 -9 DỰ KSCL THÁNG 2 
Năm học 2016 – 2017

PHÒNG THI SỐ 1
	STT
	SBD
	Họ và tên học sinh
	Lớp
	Ghi chú

	1
	3972
	Nguyễn Thị Vân Anh
	9C
	 

	2
	4103
	Hà Minh Hải
	8D
	 

	3
	3990
	Trương Ngọc Ánh
	9A
	 

	4
	4153
	Phạm Thu Huyền
	8C
	 

	5
	4028
	Phạm Thị Duyên
	8A
	 

	6
	3994
	Vũ Linh Chi
	9B
	 

	7
	4020
	Phạm Thị Thảo Duyên
	9B
	 

	8
	4197
	Nguyễn Thị Bảo Nhi
	8A
	 

	9
	4033
	Phạm Quốc Đạt
	9B
	 

	10
	4269
	Nguyễn Diễm Quỳnh
	8C
	 

	11
	4093
	Đỗ Thị Thu Hương
	8A
	 

	12
	4120
	Đào Đình Hưng
	9A
	 

	13
	4141
	Trần Văn Minh
	9C
	 

	14
	4041
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	8A
	 

	15
	4179
	Phạm Kim Long
	8C
	 

	16
	4163
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	9B
	 

	17
	4084
	Phạm Thành Đạt
	8B
	 

	18
	4323
	Phạm Minh Trí
	8D
	 

	19
	4274
	Phạm Thị Thanh Thư
	8A
	 

	20
	4185
	Phạm Thị Trà My
	9A
	 

	21
	4019
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	8B
	 

	22
	4198
	Trần Thị Ngọc
	9A
	 

	23
	4110
	Vũ Ngọc Hân
	8B
	 

	24
	4313
	Phạm Thị Thu Trang
	8A
	 

	25
	4224
	Phan Thị Ánh Nguyệt
	9A
	 

	26
	4253
	Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
	9B
	 


*Lưu ý:
- Học sinh ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên – SBD – Học lớp trong giấy thi.
- Nộp bài theo đơn vị khối trong phòng thi, không cần theo thứ tự
- Không mang tài liệu nào liên quan vào phòng thi, đặc biệt nghiêm cấm những tài liệu photo coppy
- Kết quả thi sẽ được xếp thứ và gửi tin nhắn về gia đình để đánh giá sự tiến bộ của HS.
Người lập: Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 8 - 9 DỰ KSCL THÁNG 2 
Năm học 2016 – 2017

PHÒNG THI SỐ 2
	STT
	SBD
	Họ và tên học sinh
	Tên lớp
	Ghi chú

	1
	4360
	Quách Nguyễn Thành Vinh
	8D
	 

	2
	4257
	Trần Thị Thanh Thư
	9C
	 

	3
	4231
	Nguyễn Thị Nhật Nguyệt
	8C
	 

	4
	4218
	Phạm Hoàng Nam
	8C
	 

	5
	4266
	Phạm Huy Hoàng Sơn
	9B
	 

	6
	4270
	Đào Thị Thủy Tiên
	9C
	 

	7
	4339
	Bùi Thúy Vân
	8A
	 

	8
	4129
	Quách Vũ Hiếu
	8D
	 

	9
	4288
	Chu Quỳnh Trang
	9A
	 

	10
	4352
	Lê Thị Bảo Vi
	8A
	 

	11
	4077
	Nguyễn Hương Giang
	8D
	 

	12
	4220
	Đào Thị Khánh Linh
	8D
	 

	13
	4296
	Phạm Huyền Trang
	9C
	 

	14
	4145
	Vũ Thị Kiều Ly
	8A
	 

	15
	4314
	Nguyễn Thị Bích Việt
	9A
	 

	16
	4010
	Nguyễn Hoàng Dịu
	8C
	 

	17
	4038
	Nguyễn Thái Dương
	8D
	 

	18
	4356
	Lê Thị Trang
	9B
	 

	19
	3938
	Phạm Hoàng Anh
	9A
	 

	20
	4194
	Phạm Huy Khánh
	8D
	 

	21
	3955
	Nguyễn Phương Anh
	9B
	 

	22
	4205
	Hoàng Hải Nam
	8C
	 

	23
	4116
	Đỗ Thị Hảo
	8D
	 

	24
	3968
	Phạm Thảo Anh
	9B
	 

	25
	3985
	Trần Thị Vân Anh
	9C
	 

	26
	4284
	Nguyễn Trọng Thành
	8D
	 


*Lưu ý:

- Học sinh ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên – SBD – Học lớp trong giấy thi.

- Nộp bài theo đơn vị khối trong phòng thi, không cần theo thứ tự
- Không mang tài liệu nào liên quan vào phòng thi, đặc biệt nghiêm cấm những tài liệu photo coppy
- Kết quả thi sẽ được xếp thứ và gửi tin nhắn về gia đình để đánh giá sự tiến bộ của HS.

Người lập: Vũ Ngọc Linh
TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 8 - 9 DỰ KSCL THÁNG 2 
Năm học 2016 – 2017

PHÒNG THI SỐ 3
	STT
	SBD
	Họ và tên học sinh
	Tên lớp
	Ghi chú

	1
	4214
	Nguyễn Bích Ngọc
	8B
	 

	2
	4011
	Phạm Việt Cường
	9C
	 

	3
	4308
	Chu Văn Thắng
	8C
	 

	4
	4088
	Nguyễn Văn Hiếu
	8C
	 

	5
	3950
	Phạm Đức Anh
	8A
	 

	6
	4016
	Đặng Thái Duy
	9A
	 

	7
	4012
	Phạm Thị Ngọc Dịu
	8D
	 

	8
	4068
	Dương Hồng Hạnh
	9A
	 

	9
	4240
	Phạm Quỳnh Như
	8B
	 

	10
	3963
	Ngọ Quang Dương Anh
	8A
	 

	11
	4076
	Phạm Huy Hoàng
	9C
	 

	12
	4081
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	9A
	 

	13
	4227
	Phạm Yến Nhi
	8B
	 

	14
	4115
	Phạm Đình Đức Mạnh
	9C
	 

	15
	4058
	Vũ Mạnh Cường
	8B
	 

	16
	4233
	Trần Ngọc Minh
	8D
	 

	17
	4154
	Lê Thị Nhàn
	9C
	 

	18
	4189
	Đặng Thăng Long
	9B
	 

	19
	4162
	Nguyễn Anh Minh
	8B
	 

	20
	4321
	Phạm Văn Thắng
	8C
	 

	21
	4193
	Phạm Thị Uyên Nhi
	9C
	 

	22
	4359
	Vũ Văn Tiến
	8C
	 

	23
	4045
	Nguyễn Thanh Bình
	8B
	 

	24
	3999
	Phạm Thị Phương Anh
	8D
	 

	25
	4206
	Lê Anh Quân
	9C
	 

	26
	3971
	Chu Phương Anh
	8C
	 


*Lưu ý:

- Học sinh ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên – SBD – Học lớp trong giấy thi.

- Nộp bài theo đơn vị khối trong phòng thi, không cần theo thứ tự
- Không mang tài liệu nào liên quan vào phòng thi, đặc biệt nghiêm cấm những tài liệu photo coppy
- Kết quả thi sẽ được xếp thứ và gửi tin nhắn về gia đình để đánh giá sự tiến bộ của HS.

Người lập: Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 8 - 9 DỰ KSCL THÁNG 2 
Năm học 2016 – 2017

PHÒNG THI SỐ 4
	STT
	SBD
	Họ và tên học sinh
	Tên lớp
	Ghi chú

	1
	4211
	Nguyễn Tiến Ngọc
	9A
	 

	2
	4114
	Nguyễn Đức Huy
	8C
	 

	3
	4155
	Trần Thị Minh Huế
	8D
	 

	4
	4241
	Trần Diễm Quỳnh
	9B
	 

	5
	4262
	Phạm Thị Thanh
	9A
	 

	6
	4175
	Phạm Công Minh
	8B
	 

	7
	4344
	Trần Hồng Tính
	9B
	 

	8
	4291
	Nguyễn Xuân Quân
	8B
	 

	9
	4184
	Đồng Thị Bảo Ngọc
	8A
	 

	10
	4348
	Lê Thị Hà Vi
	9C
	 

	11
	3946
	Đặng Hải Anh
	9C
	 

	12
	4142
	Nguyễn Việt Hoàng
	8D
	 

	13
	4265
	Phạm Thị Hà Phương
	8B
	 

	14
	3951
	Phạm Thị Anh
	9A
	 

	15
	4132
	Nguyễn Thị Cẩm Linh
	8A
	 

	16
	4071
	Phạm Qúy Dương
	8B
	 

	17
	4090
	Nguyễn Thị Hà
	8D
	 

	18
	3977
	Nguyễn Hoàng Tuấn Anh
	9A
	 

	19
	4252
	Vũ Thế Phong
	8B
	 

	20
	3998
	Nguyễn Nam Cương
	9C
	 

	21
	4097
	Vũ Thị Hà
	8B
	 

	22
	4067
	Nguyễn Văn Hùng
	8A
	 

	23
	4007
	Phạm Văn Cường
	9B
	 

	24
	4024
	Nguyễn Thị Duyên
	9C
	 

	25
	4210
	Lê Đại Phát
	8A
	 

	26
	4029
	Đặng Thị Phương Duyên
	9A
	 


*Lưu ý:

- Học sinh ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên – SBD – Học lớp trong giấy thi.

- Nộp bài theo đơn vị khối trong phòng thi, không cần theo thứ tự
- Không mang tài liệu nào liên quan vào phòng thi, đặc biệt nghiêm cấm những tài liệu photo coppy
- Kết quả thi sẽ được xếp thứ và gửi tin nhắn về gia đình để đánh giá sự tiến bộ của HS.

Người lập: Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 8 - 9 DỰ KSCL THÁNG 2 
Năm học 2016 – 2017

PHÒNG THI SỐ 5
	STT
	SBD
	Họ và tên học sinh
	Tên lớp
	Ghi chú

	1
	4334
	Phạm Đức Thiện
	8C
	 

	2
	4140
	Nông Thu Huyền
	8C
	 

	3
	4094
	Phạm Thị Hồng
	9A
	 

	4
	4098
	Nguyễn Thị Minh Hiên
	9B
	 

	5
	3960
	Phạm Nhật Anh
	8D
	 

	6
	4015
	Trần Ngọc Cảnh
	8A
	 

	7
	4111
	Phạm Đức Huy
	9B
	 

	8
	4365
	Phạm Huy Vinh
	8B
	 

	9
	4355
	Phạm Thế Uy
	8B
	 

	10
	3986
	Lê Việt Anh
	8D
	 

	11
	4176
	Phạm Thị Khánh Linh
	9B
	 

	12
	4326
	Hoàng Nguyễn Quốc Trường
	8A
	 

	13
	4202
	Lê Tuấn Minh
	9B
	 

	14
	3967
	Lê Ngọc Anh
	8B
	 

	15
	3989
	Ngô Công Quốc Anh
	8A
	 

	16
	4219
	Phạm Thị Phương Thảo
	9C
	 

	17
	4228
	Nguyễn Thị Quyên
	9B
	 

	18
	4062
	Phạm Trần Hải
	8C
	 

	19
	4237
	Phạm Quang Nhật
	9A
	 

	20
	4192
	Nguyễn Thành Luân
	8C
	 

	21
	4025
	Lưu Thị Duyên
	8D
	 

	22
	4245
	Phạm Phương Thùy
	9C
	 

	23
	4250
	Lưu Trung Phong
	9A
	 

	24
	4101
	Bùi Việt Hoàng
	8C
	 

	25
	4119
	Nguyễn Đình Kiên
	8A
	 

	26
	4283
	Vũ Thị Trà
	9C
	 


*Lưu ý:

- Học sinh ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên – SBD – Học lớp trong giấy thi.

- Nộp bài theo đơn vị khối trong phòng thi, không cần theo thứ tự
- Không mang tài liệu nào liên quan vào phòng thi, đặc biệt nghiêm cấm những tài liệu photo coppy
- Kết quả thi sẽ được xếp thứ và gửi tin nhắn về gia đình để đánh giá sự tiến bộ của HS.

Người lập: Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 8 - 9 DỰ KSCL THÁNG 2 
Năm học 2016 – 2017

PHÒNG THI SỐ 6
	STT
	SBD
	Họ và tên học sinh
	Tên lớp
	Ghi chú

	1
	4244
	Vũ Ngọc Nhật
	8C
	 

	2
	3958
	Chu Nam Anh
	8C
	 

	3
	4075
	Nguyễn Duy Hiếu
	8C
	 

	4
	4309
	Phạm Quỳnh Trang
	9C
	 

	5
	4278
	Phạm Bình Phước
	8B
	 

	6
	3959
	Lê Thị Quế Anh
	9C
	 

	7
	4149
	Đinh Thị Hương
	8B
	 

	8
	3984
	Vũ Phương Anh
	8C
	 

	9
	3964
	Phạm Thị Lan Anh
	9A
	 

	10
	4003
	Nguyễn Tiến Dũng
	9A
	 

	11
	4158
	Nguyễn Nhật Minh
	8A
	 

	12
	4037
	Phạm Minh Đức
	9C
	 

	13
	4002
	Vũ Thị Vân Anh
	8A
	 

	14
	3976
	Nguyễn Thị Mai Anh
	8A
	 

	15
	4050
	Phạm Quang Hào
	9C
	 

	16
	4055
	Dương Quỳnh Giao
	9A
	 

	17
	3937
	Vũ Duy Anh
	8A
	 

	18
	4256
	Đình Khánh Nhi
	8C
	 

	19
	4072
	Phạm Đình Đức
	9B
	 

	20
	4347
	Phạm Trí Tiến
	8C
	 

	21
	4282
	Vũ Thị Mỹ Tâm
	8C
	 

	22
	4310
	Trần Việt Thịnh
	8D
	 

	23
	4089
	Đào Duy Hợp
	9C
	 

	24
	4181
	Trần Thị Việt Hường
	8D
	 

	25
	4102
	Đỗ Tuyết Mai
	9C
	 

	26
	4023
	Phạm Thành Đạt
	8C
	 


*Lưu ý:

- Học sinh ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên – SBD – Học lớp trong giấy thi.

- Nộp bài theo đơn vị khối trong phòng thi, không cần theo thứ tự
- Không mang tài liệu nào liên quan vào phòng thi, đặc biệt nghiêm cấm những tài liệu photo coppy
- Kết quả thi sẽ được xếp thứ và gửi tin nhắn về gia đình để đánh giá sự tiến bộ của HS.

Người lập: Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 8 - 9 DỰ KSCL THÁNG 2 
Năm học 2016 – 2017

PHÒNG THI SỐ 7
	STT
	SBD
	Họ và tên học sinh
	Tên lớp
	Ghi chú

	1
	3993
	Đào Việt Anh
	8B
	 

	2
	4107
	Nguyễn Khắc Huy
	9A
	 

	3
	4124
	Lê Thị Huyền
	9B
	 

	4
	4317
	Phạm Quyết Tiến
	8B
	 

	5
	4146
	Nguyễn Trung Kiên
	9A
	 

	6
	4300
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	8A
	 

	7
	4249
	Nguyễn Ngọc Minh Quân
	8A
	 

	8
	4150
	Vũ Thùy Linh
	9B
	 

	9
	4167
	Nguyễn Hoàng Nhật
	9C
	 

	10
	6209
	Đặng Tuấn Phong
	8D
	 

	11
	4188
	Vũ Đức Minh
	8B
	 

	12
	4172
	Đoàn Văn Mạnh
	9A
	 

	13
	4369
	Phạm Thị Yến
	8D
	 

	14
	4051
	Vũ Tiến Đạt
	8D
	 

	15
	4343
	Phạm Ngọc Tú
	8B
	 

	16
	4215
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	9B
	 

	17
	4064
	Phạm Hải Đăng
	8D
	 

	18
	4279
	Vũ Đức Tài
	9B
	 

	19
	4036
	Phạm Tuấn Đạt
	8C
	 

	20
	4166
	Nguyễn Thị Liễu
	8C
	 

	21
	4292
	Vũ Duy Thắng
	9B
	 

	22
	4318
	Nguyễn Hồng Tiến
	9B
	 

	23
	4236
	Phạm Văn Quang
	8A
	 

	24
	4340
	Lê Thị Yến
	9A
	 

	25
	4207
	Nguyễn Đức Lân
	8D
	 


*Lưu ý:

- Học sinh ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên – SBD – Học lớp trong giấy thi.

- Nộp bài theo đơn vị khối trong phòng thi, không cần theo thứ tự
- Không mang tài liệu nào liên quan vào phòng thi, đặc biệt nghiêm cấm những tài liệu photo coppy
- Kết quả thi sẽ được xếp thứ và gửi tin nhắn về gia đình để đánh giá sự tiến bộ của HS.

Người lập: Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 8 - 9 DỰ KSCL THÁNG 2 
Năm học 2016 – 2017

PHÒNG THI SỐ 8
	STT
	SBD
	Họ và tên học sinh
	Tên lớp
	Ghi chú

	1
	3973
	Quách Quốc Anh
	8D
	 

	2
	3942
	Trần Kiều Anh
	9B
	 

	3
	3981
	Nguyễn Văn Biển
	9B
	 

	4
	4201
	Phạm Văn Nam
	8B
	 

	5
	3941
	Phạm Thị Thu An
	8B
	 

	6
	4042
	Cao Vĩ Đại
	9A
	 

	7
	4271
	Nguyễn Văn Quang
	8D
	 

	8
	4330
	Phạm Thùy Trang
	8B
	 

	9
	4171
	Nghiêm Minh Ngọc
	8A
	 

	10
	4261
	Nguyễn Quốc Thái
	8A
	 

	11
	4046
	Nguyễn Hải Đăng
	9B
	 

	12
	4287
	Nguyễn Thị Trang
	8A
	 

	13
	4059
	Phạm Văn Điệp
	9B
	 

	14
	4368
	Nguyễn Thanh Tùng
	8C
	 

	15
	4258
	Lương Công Phúc
	8D
	 

	16
	4063
	Phạm Nguyễn Thúy Hiền
	9C
	 

	17
	4085
	Lê Hồng Hạnh
	9B
	 

	18
	4349
	Phạm Thị Phương Uyên
	8D
	 

	19
	4128
	Phạm Thị Hoa May
	9C
	 

	20
	4304
	Trần Văn Quí
	8B
	 

	21
	4106
	Nguyễn Gia Khoa
	8A
	 

	22
	4133
	Trần Đăng Khôi
	9A
	 

	23
	4137
	Vũ Thị Ngọc Huyền
	9B
	 

	24
	4032
	Dương Ngọc Bảo
	8B
	 

	25
	4168
	Trần Ngọc Huyền
	8D
	 


*Lưu ý:

- Học sinh ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên – SBD – Học lớp trong giấy thi.

- Nộp bài theo đơn vị khối trong phòng thi, không cần theo thứ tự
- Không mang tài liệu nào liên quan vào phòng thi, đặc biệt nghiêm cấm những tài liệu photo coppy
- Kết quả thi sẽ được xếp thứ và gửi tin nhắn về gia đình để đánh giá sự tiến bộ của HS.

Người lập: Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 8 - 9 DỰ KSCL THÁNG 2 
Năm học 2016 – 2017

PHÒNG THI SỐ 9
	STT
	SBD
	Họ và tên học sinh
	Tên lớp
	Ghi chú

	1
	4159
	Nguyễn Đức Mạnh
	9A
	 

	2
	4127
	Chu Quốc Huy
	8C
	 

	3
	3945
	Vũ Văn An
	8C
	 

	4
	3947
	Phạm Hoàng Anh
	8D
	 

	5
	4136
	Phạm Gia Huy
	8B
	 

	6
	4180
	Cao Văn Nhật
	9C
	 

	7
	4295
	Đỗ Phương Thảo
	8C
	 

	8
	4232
	Dương Đình Thăng
	9C
	 

	9
	4049
	Lê Quý Đôn
	8C
	 

	10
	4297
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	8D
	 

	11
	4275
	Phan Đức Thịnh
	9A
	 

	12
	4301
	Nguyễn Minh Trung
	9A
	 

	13
	3954
	Lê Đức Anh
	8B
	 

	14
	4305
	Đỗ Thị Thùy
	9B
	 

	15
	3997
	Phạm Thùy Anh
	8C
	 

	16
	4080
	Phạm Dương Quốc Huy
	8A
	 

	17
	4322
	Nguyễn Duy Trung
	9C
	 

	18
	4327
	Trần Khánh Xuân
	9A
	 

	19
	4054
	Cao Văn Hoàng
	8A
	 

	20
	4006
	Nguyễn Xuân Hoàng Anh
	8B
	 

	21
	4331
	Lê Công Tình
	9B
	 

	22
	4123
	Phạm Văn Hiến
	8B
	 

	23
	4336
	Trần Thị Uyên
	8D
	 

	24
	4335
	Đào Xuân Trường
	9C
	 

	25
	3980
	Nguyễn Phương Anh
	8B
	 


*Lưu ý:

- Học sinh ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên – SBD – Học lớp trong giấy thi.

- Nộp bài theo đơn vị khối trong phòng thi, không cần theo thứ tự
- Không mang tài liệu nào liên quan vào phòng thi, đặc biệt nghiêm cấm những tài liệu photo coppy
- Kết quả thi sẽ được xếp thứ và gửi tin nhắn về gia đình để đánh giá sự tiến bộ của HS.
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